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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Hồng Thêm 

Các Hội thẩm nhân dân:   

 1. Ông Nguyễn Văn Thảo; 

2. Ông Nguyễn Thanh Cần.    

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Nam – Thư ký Tòa án nhân dân 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên tham gia phiên tòa: 

Ông Phan Tấn Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, t i tr  s  Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương x t x  sơ thẩm c ng khai v  án hình sự th  lý số: 

87/2022/TLST-HS ngày 18 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa v  án ra x t 

x  số:  97/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2022 đối v i  ị cáo:  

Bùi Đặng T, sinh năm 1992; t i Phú Yên; nơi thường trú: xóm 2, xã H, 

huyện H1, tỉnh Phú Yên; nghề nghiệp: thợ hồ; trình độ học vấn: l p 11/12; dân 

tộc: Kinh; gi i tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con  ng Bùi 

Văn Th, sinh năm 1965 (đã chết) và  à Đặng Thị L, sinh năm 1967; tiền án: 

không; tiền sự: không; 

Nhân thân: 

Tòa án nhân dân huyện Tân Hòa, tỉnh Phú Yên x  ph t  ị cáo 01 năm tù 

về tội “Trộm cắp tài sản” t i Bản án số: 25/2010/HSST ngày 17/9/2010. Bị cáo 

chấp hành xong hình ph t tù ngày 08/5/2011 và nộp án phí ngày 26/9/2014; 

Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên x  ph t  ị cáo 04 năm tù 

về tội “Cư p tài sản” t i Bản án số: 08/2012/HSST ngày 27/4/2012. Bị cáo chấp 

hành xong hình ph t tù vào ngày 31/3/2015 và nộp án phí ngày 09/3/2020. 

Bị cáo t i ngo i; có mặt.  
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Bị hại: Bà Nguyễn Thị Cẩm H, sinh năm 1984 – Đ i diện hộ kinh doanh 

dịch v  cầm đồ Thành S; địa chỉ: khu 1, phường V, thị xã U, tỉnh Bình Dương. 

Vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Đào Văn H1, sinh 

năm 1968; địa chỉ: xã P, huyện K, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt. 

Người làm chứng: Ông Lê Khắc Q, ông Lê Thanh S. vắng mặt. 
 

NỘI  DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn  iến t i phiên tòa, nội dung 

v  án được tóm tắt như sau: 

Bùi Đặng T và đối tượng tên T1 (kh ng rõ nhân thân lai lịch) có mối quan 

hệ quen  iết. 

Khoảng đầu tháng 8 năm 2020, T có nói v i T1 kh ng có việc làm và 

không có giấy chứng minh dân. T1 nói v i T g i ảnh chân dung, T1 làm giả 

giấy chứng minh nhân dân để T đi cầm xe m  t  cho T1 nếu cầm được xe T1 

cho tiền T. Sau khi thỏa thuận xong, T ch p ảnh chân dung của T g i qua zalo 

cho T1. 

Khoảng 8 giờ ngày 19/8/2020, T1 gọi điện tho i nhờ T đi cầm giúp xe m  

tô. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, T1 điều khiển xe m  t   iển số 60F2-253.89 

đến phòng trọ ch  T đến tiệm s a xe thuộc phường H, thành phố D, tỉnh Bình 

Dương. T1 giao xe mô t   iển số 60F2-253.89 cho T điều khiển còn T1 lấy xe 

m  t  hiệu Yamaha Sirius (kh ng rõ  iển số) dẫn đường T ch y theo đến 

phường V, thị xã U, tỉnh Bình Dương. T1 vào tiệm photocopy (kh ng rõ địa chỉ) 

để photocopy và đưa cho T 01 giấy chứng nhận đăng ký xe m  t  số 085149 

 iển số đăng ký 60F2-253.89 tên chủ s  hữu là Nguyễn Văn M và 01 giấy 

chứng minh nhân dân số 272309283 tên Nguyễn Văn M nhưng có dán ảnh của 

T. T1 nói vừa mua xe m  t  trên của người tên Nguyễn Văn M nhưng chưa làm 

thủ t c sang tên nên kêu T lấy giấy chứng minh nhân dân tên Nguyễn Văn M đi 

cầm xe v i giá từ 17.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Nếu T cầm được xe thì 

T1 cho T 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng. T  iết ý của T1 muốn T s  d ng 

giấy chứng minh nhân dân Nguyễn Văn M (là giấy tờ giả) để chủ tiệm cầm đồ 

tin tư ng T là chủ s  hữu xe sẽ cầm v i giá cao. T kh ng  iết giấy chứng nhận 

đăng ký xe m  t  số 085149 là giả. 

T1 tiếp t c dẫn T đến tiệm cầm đồ Thanh Sơn thuộc phường V, thị xã U, 

tỉnh Bình Dương. T1 dừng xe  ên đường cách tiệm cầm đồ khoảng 20m. T ch y 

xe vào tiệm gặp  ng Lê Thanh S thỏa thuận cầm xe v i giá 22.000.000 đồng. 

Ông S gọi điện tho i cho  ng Lê Khắc Q là người được  à Nguyễn Thị Cẩm H 

(đ i diện hộ kinh doanh dịch v  cầm đồ Thanh Sơn) ủy quyền quản lý việc kinh 

doanh. Ông Q thỏa thuận v i T cầm xe v i giá 18.000.000 đồng và kiểm tra giấy 

tờ do T đưa. Ông Q nghi ngờ giầy tờ giả nên nói v i T chờ C ng an đến xác 

minh thì T đồng ý. Lúc này T1 gọi điện tho i cho T nói kh ng cầm nữa nên T 

yêu cầu  ng Q trả l i giấy tờ nhưng ông Q kh ng đồng ý và nói chờ C ng an 
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đến. T1 nói qua điện tho i kêu T  ỏ ch y nên T ch y ra ngoài. Ông Q và ông S 

truy h  và đuổi  ắt T giao cho C ng an phường V. T đã khai nhận toàn  ộ hành 

vi s  d ng giấy tờ giả để cầm xe m  t   iển số 60F2-253.89. 

Công an phường V t m giữ đồ vật, T liệu liên quan gồm: 01 giấy chứng 

minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn M; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe m  t  

 iển số 60F2-253.89; 01 xe m  t   iển số 60F2-253.89 và 01 điện tho i di động 

nhãn hiệu XIAO màu vàng đồng. 

Theo kết luận giám định số 476/GĐ-PC09 ngày 09/11/2020 của Phòng kỹ 

thuật hình sự C ng an tỉnh Bình Dương kết luận: Giấy chứng minh nhân dân và 

giấy chứng nhận đăng ký xe là giả. 

Đối v i xe m  t   iển số 60F2-253.89, số máy G3D4E182786, số khung 

0610FY169870.  

Qua tra cứu  iển số 60F2-253.89 kết quả như sau: xe m  t  có  iển số 

60F2-253.89, nhãn hiệu Yamaha Jupier số máy E3S1E049643, số khung 

RLCUE1340GY020689. Xe do  à Trần Thị U đứng tên đăng ký chủ s  hữu. 

Qua xác minh không rõ bà U đang làm gì   đâu. 

Qua tra cứu số máy G3D4E182786, số khung 0610FY169870 kết quả như 

sau: xe m  t  có  iển số 60B3-363.84 do  ng Đào Văn H1 đứng tên chủ s  hữu. 

Ông H1 khai mua xe vào năm 2015 v i giá 53.000.000 đồng và  ng H1 giao xe 

con tên Đào Ngọc H2 s  d ng. Ngày 17/8/2020, H2 dựng xe trư c phòng trọ và 

 ị mất. Kết quả tra cứu xe kh ng có trong cơ s  dữ liệu xe máy vật chứng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thị xã Tân Uyên ra Quyết định s  lý 

vật chứng số 06 ngày 30/11/2020 trả l i xe m  t  trên cho  ng H1. Ông H1 nhận 

l i T sản và kh ng có yêu cầu gì khác. 

T i Cáo tr ng số: 102/CT-VKS.TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Viện 

Kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên truy tố  ị cáo Bùi Đặng T về tội “Lừa đảo 

chiếm đo t tài sản” nhưng chưa đ t và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức”.  

T i phiên tòa, trong phần tranh luận đ i diện Viện kiểm sát giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng x t x : 

Căn cứ khoản 1 Điều 174; khoản 1 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 15 của Bộ luật Hình sự, x  ph t Bùi Đặng T từ 01 năm 03 tháng 

tù đến 01 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đo t tài sản” (chưa đ t) và từ 

09 tháng tù đến 01 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ 

chức”. 

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình ph t: Từ 02 năm đến 02 

năm 06 tháng tù. 

- Về x  lý vật chứng: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nư c 01 điện tho i di 

động nhãn hiệu XIAOMI màu vàng đồng. 



4 

 

T i phiên tòa: Bị cáo đã khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội theo nội dung 

Cáo tr ng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Uyên đã truy tố. Bị cáo kh ng trình 

 ày lời  ào chữa. Nói lời sau cùng bị cáo  iết ăn năn hối cải về hành vi ph m tội 

và xin giảm nhẹ hình ph t.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng x t x  nhận định như sau: 

[1] Bị cáo thực hiện hành vi ph m tội trên địa  àn thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thị xã Tân Uyên kh i tố v  án, 

kh i tố  ị can đối v i  ị cáo là đúng thẩm quyền. Về hành vi, quyết định tố t ng 

của Cơ quan điều tra C ng an thị xã Tân Uyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Tân Uyên và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t c quy định của Bộ luật Tố t ng 

hình sự. Trong quá trình điều tra và t i phiên tòa,  ị cáo và những người tham 

gia tố t ng kh ng có người nào có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định 

của cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng.    

[2] Bị h i, người có quyền lợi, nghĩa v  liên quan đến v  án và người làm 

chứng vắng mặt t i phiên tòa nhưng đã có lời khai   Cơ quan điều tra nên không 

ảnh hư ng đến việc x t x  v  án. Căn cứ vào Điều 292, 293 của Bộ luật Tố t ng 

hình sự năm 2015, Hội đồng x t x  quyết định x t x  vắng mặt  ị h i, người có 

quyền lợi, nghĩa v  liên quan đến v  án và người làm chứng. 

[3] T i phiên tòa,  ị cáo đã khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội. Lời khai 

của  ị cáo phù hợp lời khai của những người tham gia tố t ng và các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ v  án đủ cơ s  kết luận: Bùi Đặng T đã cung cấp 

hình ảnh để đối tượng tên T1 làm giả giấy chứng minh nhân dân. Ngày 

19/8/2020, T s  d ng giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận đăng ký xe 

m  t  giả để  ị h i tin tư ng nhận cầm cố xe m  t  m c đích chiếm đo t số tiền 

18.000.000 đồng. Khi  ị cáo thực hiện hành vi ph m tội, ông Q nghi ngờ giấy tờ 

do  ị cáo cung cấp là giả nên yêu cầu chờ C ng an đến kiểm tra thì  ị cáo  ỏ 

ch y và  ị  ắt. Do đó, hành vi của  ị cáo thuộc trường hợp ph m tội “Lừa đảo 

chiếm đo t tài sản” nhưng chưa đ t theo quy định t i khoản 1 Điều 174, Điều 15 

của Bộ luật Hình sự và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy 

định t i khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo là người có đủ năng lực 

chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, Cáo tr ng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Tân Uyên đã truy tố  ị cáo theo các tội danh và điều khoản như trên là có căn 

cứ, đúng người, đúng tội.  

[3] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[4] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và t i 

phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải và  ị cáo có cha tên Bùi 

Văn Th được Nhà nư c Campuchia tặng thư ng huân chương hữu nghị, đây là 
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tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định t i điểm s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

[5] Hành vi ph m tội của  ị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm 

ph m trái phép đến tài sản của người khác; xâm ph m trực tiếp ho t động 

chuyên m n ảnh hư ng đến uy tín của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Về 

nhận thức  ị cáo  iết rõ hành vi của mình là vi ph m pháp luật nhưng vì tư lợi cá 

nhân  ị cáo đã cố ý thực hiện hành vi ph m tội. Để có tác d ng giáo d c  ị cáo ý 

thức tuân theo pháp luật, cần có mức hình ph t nghiêm, tương ứng v i tính chất, 

mức độ hành vi ph m tội mà  ị cáo đã thực hiện nhằm giáo d c  ị cáo tr  thành 

người dân tốt, đồng thời nhằm răn đe và phòng ngừa tội ph m chung trong xã 

hội. Đối chiếu các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự; nhân thân 

của  ị cáo v i hành vi, tính chất, mức độ ph m tội của  ị cáo. Xét, hành vi lừa 

đảo chiếm đo t tài sản  ị cáo thực hiện nhưng chưa đ t. Về  hành vi làm giả con 

dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức  ị cáo là người cung cấp hình ảnh để đối tượng 

tên T1 làm giả. Do đó mức hình ph t đ i diện Viện kiểm sát đề nghị đối v i  ị 

cáo là quá nghiêm khắc nên Hội đồng x t x  xem x t mức hình ph t nhẹ hơn. 

[6] Về x  lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Điện tho i điện di động 

nhãn hiệu XIAOMI màu vàng đồng  ị cáo s  d ng để liên l c v i đối tượng tên 

T1 trong quá trình thực hiện hành vị ph m tội cần tịch thu nộp ngân sách Nhà 

nư c. X t đề nghị của đ i diện Viện kiểm sát là có căn cứ chấp nhận. 

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo  ị kết án nên phải chịu án phí theo 

quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên  ố  ị cáo Bùi Đặng T ph m tội “Lừa đảo chiếm đo t tài sản” (chưa 

đ t) và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

1. Về hình ph t:  

Căn cứ khoản 1 Điều 174; khoản 1 Điều 341; điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51, Điều 15, 57 và Điều 55 Bộ luật Hình sự; 

X  ph t: Bị cáo Bùi Đặng T  08 (tám) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm 

đo t tài sản” (chưa đ t). 

X  ph t: Bị cáo Bùi Đặng T 07 ( ảy) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài 

liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Tổng hợp hình ph t: Buộc  ị cáo phải chấp hành hình ph t chung 01 

(một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời h n chấp hành án tính từ ngày  ắt thi hành án. 

2. X  lý vật chứng và  iện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 

Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố t ng hình sự: 

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nư c: 01 điện tho i di động nhãn hiệu 

XIAOMI màu vàng đồng. 
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(Theo Biên  ản giao, nhận vật chứng ngày 25 tháng 6 năm 2021 giữa Cơ 

quan Cảnh sát điều tra C ng an thị xã Tân Uyên v i Chi c c thi hành án dân sự 

thị xã Tân Uyên).   

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố t ng hình sự; 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y  an 

Thường v  Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và s  d ng án phí và lệ phí của Tòa án,  uộc  ị cáo Bùi Đặng T phải nộp 

200.000 đồng.  

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt t i phiên tòa được quyền kháng cáo 

trong thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị h i, người có quyền lợi, nghĩa v  

liên quan đến v  án vắng mặt có quyền kháng cáo  ản án trong thời h n 15 ngày 

kể từ ngày  ản án được tống đ t hợp lệ. 

 

Nơi nhận:                                              

- TAND tỉnh Bình Dương;                                THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA  

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- PV06, C ng an tỉnh Bình Dương; 

- S  Tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- VKSND thị xã Tân Uyên; 

- C ng an thị xã Tân Uyên; 

- Chi c c THADS thị xã Tân Uyên;                                                 

- Người tham gia tố t ng; 

- Lưu: HS, VT                                                                          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Võ Thị Hồng Thêm 

  

 

 

  

        

  

 

 


